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Shopping in Vietnamese

Shopping in Vietnamese
market chợ

supermarket siêu thị

pharmacy tiệm thuốc

furniture store cửa hàng nội thất

shopping mall trung tâm mua sắm

fish market chợ cá

bookshop hiệu sách

pet shop cửa hàng thú cưng

bar quán bar

restaurant nhà hàng
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Supermarket in Vietnamese
bill hóa đơn

cash register máy tính tiền

basket rổ

shopping cart giỏ hàng

bar code mã vạch

shopping basket giỏ mua sắm

warranty bảo hành

milk sữa

cheese phô mai
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egg trứng

meat thịt

fish (to eat) cá

flour bột mì

sugar đường

rice gạo

bread bánh mì

noodle mì sợi

oil dầu
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Drugstore Products in Vietnamese
toothbrush bàn chải đánh răng

toothpaste kem đánh răng

comb lược

shampoo dầu gội

sunscreen kem chống nắng

razor dao cạo

condom bao cao su

shower gel sữa tắm

lip balm dưỡng môi
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perfume nước hoa

panty liner băng vệ sinh hàng ngày

lipstick son môi


